
Danh sach hs

STT HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI CMND

1 PHẠM VIỆT HOÀNG 0383678703 030095015324

2 NGUYỄN TIẾN THÀNH 0865837990 030203011356

3 ĐỖ KIỀU TRANG 0904274659 142611688

4 NGÔ VIỆT DŨNG 0354546559 030097008910

5 TÔ ĐÌNH AN 0328762845 030200004531

6

ĐỖ VĂN CÔNG &#40;MAI TÁNG PHÍ 

BÀ MINH&#41; 0385411273 030084005385

7 LƯƠNG VĂN XOÀN 0972056924 031086000134

8 NGÔ VĂN NAM 0983387269 030089004981

9 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

10 PHẠM MINH LONG 0522389888 030095011988

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 30/12/2022.)

UBND HUYỆN KIM THÀNH
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11 ĐỒNG VĂN DUY 0783173979 030087018557

12 NGUYỄN THỊ SÁU 0356080359 030188008556

13 NGUYỄN VIỆT HÙNG 0963994092 030092000621

14 NGUYỄN VĂN KIÊM 0975204017 142575105

15 LÃ MINH MẠNH 0988219816 030096001271

16 ĐÔ VĂN HÀ 0966983380 030089020105

17 NHỮ THỊ NGUYỆT 0968113385 030077004807

18 LỮ THỊ YẾN 0372028323 141740201

19 NGÔ XUÂN TRƯỜNG 0346626912 030204015444

20 NGUYỄN ĐỨC TƯƠNG 0978112675 030075007386

21 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

22 NGÔ VIỆT DŨNG 0354546559 030097008910
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23 TÔ ĐÌNH AN 0328762845 030200004531

24 NGÔ VĂN QUYỀN 0963219829 030085000865

25

ĐỖ VĂN CÔNG &#40;NGÔ THỊ 

TÌU&#41; 0962888638 030084005385

26 ĐỖ VĂN CÔNG &#40;NGÔ THỊ VỸ&#41; 0962888638 030084005385

27 PHẠM QUANG KHẢI 0978807985 030085020947

28 ĐỒNG NGỌC ĐIỆP 0389820780 030085001817

29 ĐỒNG VĂN MẠNH 0999267024 030095016789

30 NGÔ VĂN NAM 0983387269 030089004981

31 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 0984090812 030081001846

32 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576

33

ĐỖ VĂN CÔNG: TRẦN THỊ PHƯƠNG 

MTPBTXH 0962888638 030084005385

34 ĐỖ VĂN CÔNG 0962888638 030084005385

35 ĐỒNG VĂN TUYỂN 030079004414

36

ĐỖ VĂN CÔNG: HỒ THỊ LƯƠNG. 

KHUYẾT TẬT 0962888638 030084005385

37

ĐỖ VĂN CÔNG: NGUYỄN THỊ 

NGÀ.NUÔI DƯỠNG 0962888638 030084005385
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38

ĐỖ VĂN CÔNG - NGUYỄN THẾ LỰC - 

KHUYẾT TẬT 0962888638 030084005385

39

ĐỖ VĂN CÔNG: PHẠM VĂN BẨY. 

KHUYẾT TẬT 0962888638 030084005385

40

ĐỖ VĂN CÔNG: PHẠM THỊ SÁNH, 

NUÔI DƯỠNG 0962888638 030084005385

41

ĐỖ VĂN CÔNG &#40;PHẠM THỊ SÁNH - 

KHUYẾT TẬT&#41; 0962888638 030084005385

42

ĐỖ VĂN CÔNG PHẠM THỊ LUÔN - 

KHUYẾT TẬT 0962888638 030084005385

43

ĐỖ VĂN CÔNG TÔ VĂN CÔNG, NUÔI 

DƯỠNG 0962888638 030084005385

44

ĐỖ VĂN CÔNG &#40;TÔ ANH 

TUẤN&#41; KHUYẾT TẬT 0962888638 030084005385

45

ĐỖ VĂN CÔNG &#40;ĐỒNG VĂN 

THỰC&#41; 0962888638 030084005385

Page 4



Danh sach hs

TÊN THỦ TỤC NGÀY NHẬN HỒ SƠ

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/12/2022 14:47:10

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/12/2022 14:47:50

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/12/2022 14:48:09

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/12/2022 14:48:31

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/12/2022 14:48:53

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội 12/12/2022 09:17:31

Thủ tục đăng ký khai sinh 12/12/2022 13:16:20

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/12/2022 16:21:47

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/12/2022 16:22:05

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/12/2022 16:22:23

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 30/12/2022.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/12/2022 16:22:41

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/12/2022 16:22:58

Thủ tục đăng ký khai sinh 19/12/2022 09:49:00

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/12/2022 10:23:59

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/12/2022 10:24:19

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/12/2022 10:24:39

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/12/2022 10:25:48

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/12/2022 10:26:18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/12/2022 10:27:10

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/12/2022 13:29:21

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/12/2022 13:29:40

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/12/2022 13:30:03
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Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/12/2022 13:30:29

Thủ tục đăng ký khai sinh 26/12/2022 16:01:20

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/12/2022 14:12:29

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/12/2022 14:13:00

Thủ tục đăng ký khai sinh 27/12/2022 16:11:17

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 28/12/2022 13:19:49

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/12/2022 13:47:18

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/12/2022 13:47:55

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/12/2022 13:48:32

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 28/12/2022 13:49:11

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo 

trợ xã hội 28/12/2022 08:55:24

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/12/2022 16:19:48

Hưởng trợ cấp khi người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 26/12/2022 09:15:17

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:49:22

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:49:57
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Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:50:53

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:51:16

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:51:49

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:52:10

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:52:34

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:53:10

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:53:32

Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 30/12/2022 13:54:38
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ĐỊA CHỈ GHI CHÚ

thôn phù tải 2

thôn phù tải 2

phù tải1

thôn phù tải 2

chuẩn thừng

thôn quảng bình

phù tải 2

thôn phù tải 2

chuẩn thừng

chuẩn thừng

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 30/12/2022.)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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phù tải1

thôn phù tải 2

phù tải 1

thôn phù tải 2

thôn phù tải 2

phù tải1

thôn phù tải 2

phù tải1

thôn phù tải 2

thôn phù tải 2

chuẩn thừng

thôn phù tải 2
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chuẩn thừng

thôn phù tải 2

thôn quảng bình

thôn quảng bình

thôn phù tải 2

thôn phù tải 2

chuẩn thừng

thôn phù tải 2

phù tải1

chuẩn thừng

thôn quảng bình

XÓM QUANG ỐP

ĐỘI 7, THÔN PHÙ TẢI 2

thôn quảng bình

thôn quảng bình
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thôn quảng bình

thôn quảng bình

thôn quảng bình

thôn quảng bình

thôn quảng bình

thôn quảng bình

thôn quảng bình

thôn quảng bình

Page 12


